


	ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG MỸ HÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày      tháng     năm 2026



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng khu nhà ở liền kề để bán khu đô thị xanh – Green city
tại phường Mỹ Hào (Đợt 3)
 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của UBND phường Mỹ Hào)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số định danh
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
	Đặng Văn Hiển
Đặng Thị Mạ
Đặng Văn Hiến
Đặng Thị Hường
	033062000229
033164000246
033090006018

	TDP Văn Nhuế
	


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 2.400,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 2.231,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 169,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 100%
- Số khẩu nông nghiệp: 4 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 12 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	7
	1154, 1155
	169,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng


3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
3.1. Bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất bị thu hồi
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	169,0
	100.000
	16.900.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	169,0
	300.000
	50.700.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống (12 tháng)
	Khẩu
	4
	6.120.000
	24.480.000

	Tổng kinh phí bồi, thường hỗ trợ
	
	
	
	92.080.000


3.2. Bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất
	TÀI SẢN, CÂY CỐI, HOA MÀU TRÊN ĐẤT

	LOẠI TÀI SẢN
	ĐVT
	Đường kính gốc (cm)
	 Số lượng 
	 Đơn giá
(Đồng) 
	Hệ số tính
	Mật độ (m2/cây)
	Diện tích cây
	 Thành tiền
(Đồng) 

	Cây chuối (Không quả)
	Khóm
	
	35
	150.000
	80%
	4,00
	8,8
	4.200.000

	Cây đỗ DT:13x1.5 (m)
	m²
	
	19,5
	20.000
	80%
	
	19,50
	312.000

	Rau
DT: 13x3 (m)
	m²
	
	39,0
	20.000
	80%
	
	39,00
	624.000

	Tổng
	5.136.000   
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Mỹ Hào, ngày      tháng     năm 2026



PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 
[bookmark: _GoBack]xây dựng khu nhà ở liền kề để bán khu đô thị xanh - Green city 
tại phường Mỹ Hào (Đợt 3)
 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /6/2026 của UBND phường Mỹ Hào)
1. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN BỊ THU HỒI
	Stt
	Họ và tên
	Số định danh
	Nơi thường trú
(Nơi ở hiện này)
	Số điện thoại

	1
2
3
4
5
6
	Đặng Xuân Mạnh (đã chết)
Nguyễn Thị Khách
Đặng Xuân Hơn
Đặng Thị May
Đặng Thị Hồng Ngân
Đặng Thị Thìn
	
033158001903
033082002624



	
TDP Văn Nhuế
	
0979653903


2. THÔNG TIN THỬA ĐẤT THU HỒI
- Tổng diện tích đất nông nghiệp được giao: 3.600,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đã thu hồi: 2.028,0 m2
- Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng: 1.572,0 m2
- Tỷ lệ thu hồi: 82,4%
- Số khẩu nông nghiệp: 5 khẩu
- Số tháng hỗ trợ: 12 tháng
- Đơn giá gạo: 17.000 đồng/kg
- Khối lượng gạo được hỗ trợ: 30 kg/người/tháng
	STT
	Số tờ BĐ
	Số thửa
	Diện tích thu hồi
	Loại đất
	Nguồn gốc

	1
	8
	843
	276,0
	LUC
	Đất giao theo Nghị quyết số 03/NQ của Tỉnh ủy Hải Hưng

	2
	8,7
	663, 841
	444,0
	LUC
	

	3
	7
	928
	138,0
	LUC
	

	4
	7
	847
	438,0
	LUC
	

	TỔNG
	1.296,0
	
	


 3. CÁC KHOẢN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
3.1. Bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất thu hồi
	STT
	Các khoản bồi thường, hỗ trợ
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bồi thường về đất
	m2
	1.296,0
	100.000
	129.600.000

	2
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
	m2
	1.296,0
	300.000
	388.800.000

	3
	Hỗ trợ ổn định đời sống (12 tháng)
	Khẩu
	5
	6.120.000
	30.600.000

	Tổng 
	549.000.000


3.2. Bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất    
	Loại tài sản
	Đvt
	Đường kính gốc (cm)
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Mật độ
(m2/cây)
	Diện tích cây (m²)
	Hệ số tính
	 Thành tiền  (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thửa 928, tờ 7

	Cây Nhãn (giống)
	m²
	 
	7,0
	180.000
	 
	7,0
	80%
	       1.008.000   

	Cây Chuối (có quả)
	Khóm
	 
	4,0
	200.000
	4,0
	16,0
	80%
	          640.000   

	Cây Chuối (không quả) (trong mật độ)
	Khóm
	 
	28,0
	150.000
	4,0
	112,0
	80%
	       3.360.000   

	Cây Chuối (không quả) (vượt mật độ)
	Khóm
	 
	6
	150.000
	4,0
	25,2
	24%
	          226.800   

	Cây Chuối (không quả)  (vượt mật độ)
	Khóm
	 
	15
	150.000
	4,0
	58,8
	0%
	                    -     

	Cây Đinh lăng
	cây
	<2
	6,0
	50.000
	0,4
	15,0
	24%
	            72.000   

	Khoai Lang
	m²
	 
	40,0
	12.500
	 
	40,0
	80%
	          400.000   

	Rau cải
	m²
	 
	9,0
	20.000
	 
	9,0
	0%
	                    -     

	Sả
	m²
	 
	12,0
	20.000
	 
	12,0
	0%
	                    -     

	Sắn
	m²
	 
	8,8
	12.500
	 
	8,8
	0%
	                    -     

	Thửa 841, 663 tờ 7, 8                     

	Cây Nhãn
	Cây
	12 ≤ ĐK <20
	1,0
	3.750.000
	25,00
	25,00
	80%
	       3.000.000   

	Cây Nhãn (trong mật độ)
	Cây
	7 ≤ ĐK < 12
	17,0
	2.700.000
	25,00
	425,00
	80%
	     36.720.000   

	Cây Nhãn (vượt mật độ < 30%)
	Cây
	7 ≤ ĐK < 12
	11
	2.700.000
	25,00
	275,00
	24%
	       7.128.000   

	Cây Nhãn  (vượt mật độ > 30%)
	Cây
	7 ≤ ĐK < 12
	21
	2.700.000
	25,00
	525,00
	0%
	                    -     

	Cây Nhãn
	Cây
	5 ≤ ĐK < 7
	2,0
	1.125.000
	25,00
	50,00
	0%
	                    -     

	Cây Nhãn
	Cây
	< 5
	3,0
	370.000
	25,00
	75,00
	0%
	                    -     

	Cây Nhãn (giống)
	m²
	 
	8,25
	180.000
	 
	8,25
	0%
	                    -     

	Cây Đào
	Cây
	1 < ĐK ≤ 2
	5,0
	100.000
	5,0
	25,0
	0%
	                    -     

	Cây Đào
	Cây
	2 < ĐK ≤ 3
	19,0
	150.000
	5,0
	95,0
	0%
	                    -     

	Cây Đào
	Cây
	3 < ĐK ≤ 4
	12,0
	250.000
	5,0
	60,0
	0%
	                    -     

	Cây Đào
	Cây
	4 < ĐK ≤ 5
	16,0
	320.000
	5,0
	80,0
	0%
	                    -     

	Cây Đào
	Cây
	5 < ĐK ≤ 10
	2,0
	350.000
	5,0
	10,0
	0%
	                    -     

	Cây Đào
	Cây
	5 < ĐK ≤ 10
	14,0
	350.000
	5,0
	70,0
	24%
	       1.176.000   

	Cây Đào 
	Cây
	10 ≤  ĐK
	13,0
	400.000
	5,0
	65,0
	24%
	       1.248.000   

	Cây Chuối (không quả)
	Khóm
	 
	13,0
	150.000
	0,3
	52,0
	0%
	                    -     

	Sắn
	m²
	 
	1,0
	12.500
	 
	1,0
	0%
	                    -     

	Sả
	m²
	 
	1,0
	20.000
	 
	1,0
	80%
	            16.000   

	Cây Keo (giống)
	m²
	 
	28,0
	80.000
	 
	28,0
	0%
	                    -     

	Sung (áp dụng giá cây lộc vừng)
	cây
	2
	2,0
	25.000
	0,15
	13,3
	0%
	                    -     

	Cây Vối
	cây
	3,5
	1,0
	54.000
	0,15
	6,7
	0%
	                    -     

	Cây Vối
	cây
	8< ĐK ≤15
	3,0
	228.000
	0,15
	20,0
	0%
	                    -     

	Cây Vối
	cây
	15 < ĐK ≤25
	3,0
	378.000
	0,15
	20,0
	0%
	                    -     

	Thửa 847, tờ 7                   

	Cây Nhãn
	Cây
	22,3
	1,0
	3.850.000
	25,00
	25,0
	80%
	       3.080.000   

	Cây Keo
	Cây
	79,6
	1,0
	980.000
	6,67
	6,7
	80%
	          784.000   

	Cây Keo
	Cây
	40<ĐK≤60
	5,0
	730.000
	6,67
	33,3
	80%
	       2.920.000   

	Cây Keo
	Cây
	25<ĐK≤40
	34,0
	500.000
	6,67
	226,7
	80%
	     13.600.000   

	Cây Keo 
	Cây
	15< ĐK ≤25
	9,0
	290.000
	6,67
	60,0
	80%
	       2.088.000   

	Cây Keo
	Cây
	Đk < 2cm
	1,0
	35.000
	6,67
	6,7
	80%
	            28.000   

	Cây hoa sữa
	cây
	25,5
	1,0
	520.000
	6,67
	6,7
	80%
	          416.000   

	Cây Vối
	cây
	25,4
	1,0
	520.000
	6,67
	6,7
	80%
	          416.000   

	Cây Vối
	cây
	15 < ĐK ≤25
	2,0
	378.000
	6,67
	13,3
	80%
	          604.800   

	Cây Trứng Cá
	cây
	7,0
	3,0
	112.000
	6,67
	20,0
	80%
	          268.800   

	Cây Mít (giống)
	m²
	 
	10,0
	180.000
	 
	10,0
	80%
	       1.440.000   

	Sả
	m²
	 
	5,75
	20.000
	 
	5,75
	80%
	            92.000   

	Thửa 843, tờ 8                  

	Cây Bưởi
	Cây
	5,7
	1,0
	1.100.000
	20,00
	20,0
	80%
	          880.000   

	Cây Bưởi
	Cây
	4,8
	1,0
	350.000
	20,00
	20,0
	80%
	          280.000   

	Cây Sanh
	Cây
	30< ĐK
	4,0
	650.000
	6,67
	26,7
	80%
	       2.080.000   

	Cây Sanh
	Cây
	21,6
	1,0
	550.000
	6,67
	6,7
	80%
	          440.000   

	Cây Sanh
	Cây
	15 < ĐK ≤ 20
	6,0
	450.000
	6,67
	40,0
	80%
	       2.160.000   

	Cây Sanh
	Cây
	10 < ĐK ≤ 15
	6,0
	350.000
	6,67
	40,0
	80%
	       1.680.000   

	Cây Sanh
	Cây
	5 < ĐK ≤ 10
	2,0
	250.000
	6,67
	13,3
	80%
	          400.000   

	Cây Vối
	Cây
	25 < ĐK ≤ 40
	4,0
	520.000
	6,67
	26,7
	80%
	       1.664.000   

	Cây Vối
	Cây
	15 < ĐK ≤25
	2,0
	378.000
	6,67
	13,3
	80%
	          604.800   

	Cây Vối
	Cây
	8 <ĐK≤ 15
	2,0
	228.000
	6,67
	13,3
	80%
	          364.800   

	Cây Bàng
	Cây
	24,0
	1,0
	378.000
	6,67
	6,7
	80%
	          302.400   

	Cây Nhãn (giống) DT: 9x3,5m
	m²
	 
	31,5
	180.000
	 
	31,5
	80%
	       4.536.000   

	Cây Mít (giống) DT: 4x4 m
	m²
	 
	16,0
	180.000
	 
	16,0
	80%
	  2.304.000   

	Cây Chuối (không quả) (vượt mật độ)
	Khóm
	 
	10,0
	150.000
	4,00
	40,0
	24%
	     360.000   

	Cây Trứng Cá 
	cây
	3,0
	1,0
	54.000
	6,7
	6,7
	0%
	                    -     

	Sả
	m²
	 
	9,0
	20.000
	 
	9,0
	80%
	          144.000   

	Sắn 
	m²
	 
	3,75
	12.500
	 
	3,8
	0%
	                    -     

	Tổng
	98.932.400   

	Làm tròn
	98.932.000   



